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Số:          /TB-VPUBND Bình Định, ngày     tháng 4 năm 2024 
 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

Nhận từ ngày 26/02/2024 đến ngày 08/3/2024 
 

 

 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  
 Chính phủ 26/NQ-CP 29/02/2024 Nghị quyết Phiên họp chuyên đề xây 

dựng pháp luật tháng 02 năm 2024 
 

2.  
Chính phủ 28/NQ-CP 05/3/2024 Nghị quyết phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 02 năm 2024 
 

3.  

Chính phủ 29/NQ-CP 08/3/2024 Nghị quyết  Ban hành Chương trình 

hành động thực hiện Kết luận số 61-

KL/TW ngày 17 tháng 8 năm 2023 

của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 

01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác quản lý, bảo vệ và phát triển 

rừng 

 

4.  

Chính phủ 16/2024/NĐ-

CP 

16/02/2024 Nghị định về người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân 

 

5.  

Chính phủ 18/2024/NĐ-

CP 

21/02/2024 Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí 

Minh, Giải thưởng Nhà nước và các 

giải thưởng khác về khoa học và công 

nghệ. 

 

6.  

Chính phủ 21/2024/NĐ-

CP 

23/02/2024 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều cảu Nghị định số 51/2016/NĐ-

CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của 

Chính phủ quy định quản lý lao động, 

tiền lương và tiền thưởng đối với 

người lao động làm việc trong công ty 

TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 

100 % vốn điều lệ và NĐ 

52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 

2016 của Chính phủ quy định tiền 

lương, thù lao, tiền thưởng đối với 

người quản lý công ty TNHHMTV do 

NN nắm giữ 100 % vốn điều lệ 

 

7.  

Chính phủ 22/2024/NĐ-

CP 

27/02/2024 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 82/2016/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
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Chính phủ quy định quân hiệu, cấp 

hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân 

đội nhân dân Việt Nam và Nghị định 

số 61/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 

năm 2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Cảnh sát biển Việt Nam 

8.  

Chính phủ 23/2024/NĐ-

CP 

27/02/2024 Nghị định Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Đấu 

thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 

dự án thuộc trường hợp phải tổ chức 

đấu thầu theo quy định của pháp luật 

quản lý ngành, lĩnh vực 

 

9.  

Chính phủ 24/2024/NĐ-

CP 

27/02/2024 Nghị định Quy định chi tiết một số 

điều và biên pháp thi hành Luật Đấu 

thầu về lựa chọn nhà thầu 

 

10.  

Chính phủ 25/2024/NĐ-

CP 

27/02/2024 Nghị định quy định về xét tặng danh 

hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy 

thuốc ưu tú” 

 

11.  
Chính phủ 26/2024/NĐ-

CP 

01/3/2024 Nghị định Quản lý hợp tác quốc tế về 

pháp luật và cải cách tư pháp 
 

12.  

Chính phủ 27/2024/NĐ-

CP 

06/3/2024 Nghị định Sửa đổi bổ sung một số điều 

của Nghi định số 56/2018/NĐ-CP 

ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Lâm nghiệp 

 

13.  

Chính phủ 28/2024/NĐ-

CP 

06/3/2024 Nghị định quy định chi tiết trình tự, 

thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy 

chương Thanh niên xung phong vẻ 

vang” và việc khen thưởng tổng kết 

thành tích kháng chiến. 

 

14.  

Chính phủ 29/2024/NĐ-

CP 

06/3/2024 Nghị định Quy định tiêu chuẩn chức 

danh công chức lãnh đạo, quản lý 

trong cơ quan hành chính nhà nước 

 

15.  

Chính phủ 30/2024/NĐ-

CP 

07/3/2024 Nghị định Quy định về quản lý 

phương tiện giao thông cơ giới đường 

bộ đăng ký tại nước ngoài, do người 

nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch 

 

16.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

201/QĐ-TTg 27/02/2024 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch 

mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

17.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

203/QĐ-TTg 28/02/2024 Quyết định Phê duyệt kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và 

chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

 

18.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

206/QĐ-TTg 28/02/2024 Quyết định phê duyệt danh mục nhóm 

dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu 

tiên tái cấu trúc quy trình tích hợp, 

 



3 

 

   
 

cung cấp trên Cổng dịch vụ công 

Quốc gia năm 2024 

19.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

208/QĐ-TTg 29/02/2024 Quyết định Phê duyệt Đề án phát triển 

giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

20.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

209/QĐ-TTg 29/02/2024 Quyết định Phê duyệt Phương án cắt 

giảm, đơn giản hóa quy định liên quan 

đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Công 

Thương năm 2024 

 

21.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

211/QĐ-TTg 01/3/2024 Quyết định Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ 

tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã 

nông thôn mới,  

Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn 

mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về 

huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí 

quốc gia về huyện nông thôn mới nâng 

cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung 

tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, 

không có đơn vị hành chính cấp xã 

giai đoạn 2021 - 2025 

 

22.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

213/QĐ-TTg 01/3/2024 Quyết định phê duyệt Đề án tổng kiểm 

kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, 

đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do 

Nhà nước đầu tư, quản lý 

 

23.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

215/QĐ-TTg 01/3/2024 Trình phê duyệt Chiến lược phát triển 

năng lượng quốc gia Việt Nam đến 

năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045. 

 

24.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

216/QĐ-TTg 02/3/2024 Quyết định phân cấp và giao cơ quan 

chủ quản đầu tư các dự án đường bộ 

theo Nghị quyết số 106/2023/QH15 

của Quốc hội 

 

25.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

218/QĐ-TTg 04/3/2024 Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh 

Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

 

26.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

220/QĐ-TTg 04/3/2024 Về việc phê duyệt danh sách thành 

viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính 

của Chính phủ 

 

27.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

222/QĐ-TTg 05/3/2024 Quyết định ban hành Kế hoạch triển 

khai thi hành Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 

 

28.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

224/QĐ-TTg 07/3/2024 Quyết định về việc phê duyệt quy 

hoạch tổng thể quan trắc môi trường 

quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

 

29.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

10/CT-TTg 02/3/2024 Chỉ thị về việc đẩy mạnh sản xuất, 

kinh doanh, xuất khẩu lúa, gạo bền 

vững minh bạch, hiệu quả trong tình 

hình mới 
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30.  

Bộ Công an 07/2024/TT-

BCA 

20/02/2024 Quy định phân cấp, ủy quyền, thẩm 

quyền, trình tự thực hiện một số nội 

dung về dự án đầu tư xây dựng công 

trình an ninh. 

 

31.  

Bộ Ngoại 

Giao 

245/QĐ-BNG 28/02/2024 Quyết định về việc  công bố Danh mục 

văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu 

lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp 

luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại 

giao  

 

32.  

Bộ Y Tế 456/QĐ-BYT 28/02/2024 Quyết định Công bố kèm theo Quyết 

định này kết quả hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế kỳ 2019 

- 2023 của Bộ Y tế 

 

33.  

Bộ Tài Chính 337/QĐ-BTC 27/02/2024 Quyết định về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành lĩnh vực 

quản lý công sản thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính (NĐ 

Chuyển giao Công trình Điện). 

 

34.  

Bộ Tài Chính 13/2024/TT-

BTC 

23/02/2024 Thông tư hướng dẫn việc xác định 

nguồn kinh phí và việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 

phí thực hiện chính sách tinh giản biên 

chế. 

 

35.  

Bộ Tài Chính 14/2023/TT-

BTC 

01/3/2024 Thông tư bãi bỏ Thông tư số 

24/2019/TT-BTC ngày 22 tháng 4 

năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung của Nghị 

định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 

tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy 

định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe 

ô tô 

 

36.  

Bộ Ngoại 

Giao 

245/QĐ-BNG 21/02/2024 Quyết định về việc công bố Danh mục 

văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu 

lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp 

luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại 

giao. 

 

37.  

Bộ Tư pháp 244/QĐ-BTP 29/02/2024 V/v  ban hành Kế hoạch phát động 

phong trào thi đua theo chuyên đề đối 

với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương năm 2024 

 

38.  

Bộ Nội vụ 1096/QĐ-BNV 31/12/2023 Về việc công bố TTHC được sửa đổi, 

thay thế thuộc phạm vi chức năng, 

quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ về 

lĩnh vực Chính quyền địa phương 

 

39.  
Bộ Nội vụ 01/2024/TT-

BNV 

24/02/2023 Thông tư Quy định biện pháp thi hành 

Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị 
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định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Thi đua, khen thưởng 

40.  

Bộ Xây dựng 148/QĐ-BXD 05/3/2024 Quyết định ban hành kế hoạch thực 

hiện năm 2024 của Dự án "Hỗ trợ kỹ 

thuật tăng cường năng lực quản lý 

phát triển đô thị ứng phó với biến đổi 

khí hậu thông qua xây dựng hệ thống 

thông tin quản lý quy hoạch và phát 

triển đô thị (UPIS)" sử dụng viện trợ 

không hoàn lại của Cơ quan hợp tác 

quốc tế Hàn Quốc (KOICA) 

 

41.  

Bộ Xây dựng 157/QĐ-BXD 08/3/2024 Danh mục thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng đủ 

điều kiện thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình. 

 

42.  

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

261/QĐ-

BKHĐT 

05/3/2024 Quyết định công bố thủ tục hành chính 

mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Kế hoạch và đầu tư 

 

43.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

249/QĐ-

BTTTT 

02/3/2024 Về việc ban hành Kế hoạch năm 2024 

của Bộ Thông tin và Truyền thông 

trong triển khai Quyết định số 06/QĐ-

TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ (Đề án 06) 

 

44.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

456/QĐ-

BTNMT 

27/02/2024 Về việc phê duyệt Quyết định điều 

chỉnh thành viên Hội đồng thẩm định 

giải quyết hồ sơ thực hiện liên thông 

TTHC phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường; hồ sơ cấp giấy phép 

nhận chìm ở biển và đề nghị giao khu 

vực biển Dự án “Đầu tư xây dựng 

công trình cải tạo, nâng cấp luồng Quy 

Nhơn cho tàu 50.000 DWT” 

 

45.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

494/QĐ-

BTNMT 

29/02/2024 Phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM dự 

án “Trại heo giống cụ kỵ công nghệ 

cao Thagrico Bình Định” 

 

46.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

668/QĐ-

BGDĐT 

28/02/2024 Bổ sung khoản 6 vào mục III Quyết 

định số 2182/QĐ-BGDĐT ngày 

09/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo Ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

 

47.  
Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

669/QĐ-

BGDĐT 

28/02/2024 Ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
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phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

48.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

704/QĐ-

BGDĐT 

01/3/2024 Phê duyệt bổ sung sách giáo khoa lớp 

12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 

thông 

 

49.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

161/QĐ-

BGTVT 

19/02/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Giao thông 

vận tải 

 

50.  

 Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

834/VBHN-

BLĐTBXH 

06/3/2024 VBHN Nghị định quy định mức 

hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ 

ưu đãi người có công với cách mạng 
 

51.  

 Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

208/QĐ-

BLĐTBXH 

01/3/2024 Vv công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực 

bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội 

 

52.  

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

835/VBHN-

BLĐTBXH 

06/3/2024 VBHN Thông tư liên tịch hướng dẫn 

chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong 

kháng chiến theo Quyết định số 

40/2011/QĐ-TTG 

 

53.  

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

836/VBHN-

BLĐTBXH 

06/3/2024 VBHN Thông tư hướng dẫn thực hiện 

Quyết định 170/2008/QĐ-TTG ngày 

18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ 

về chế độ BHYT và trợ cấp mai táng 

đối với thanh niên xung  phong thời kỳ 

kháng chiến chống Pháp 

 

54.  

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

311/QĐ-

BKHCN 

05/3/2024 Công bố thủ tục hành chính ban hành 

tại Nghị định số 10/2024/NĐ-CP ngày 

01/02/2024 của Chính phủ 

 

55.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

1296/CT-BNN-

TY 

26/02/2024 Về việc thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống bệnh Dại trên 

động vật 
 

56.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

524/QĐ-

BVHTTDL 

06/3/2024 V/v ban hành chương trình bồi dưỡng 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành Nghệ thuật 

biểu diễn và Điện ảnh (nhóm chức 

danh Đạo diễn nghệ thuật) 

 

57.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

525/QĐ-

BVHTTDL 

06/3/2024 V/v ban hành chương trình bồi dưỡng 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành Diễn viên 

 

58.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

526/QĐ-

BVHTTDL 

06/3/2024 V/v ban hành chương trình bồi dưỡng 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành Mỹ thuật 
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59.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

527/QĐ-

BVHTTDL 

06/3/2024 V/v ban hành chương trình bồi dưỡng 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành Thể dục thể 

thao 

 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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